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1
Nguyễn Thị 

Nguyện
08/02/1985

Đại học ngành 

Tài chính kế 

Toán

Trình độ 

A

Hội Chữ thập đỏ 

thành phố

Tài chính - kế 

toán

UBND phường Tân 

Xuân
Không 037185007293

2
Nguyễn Thị Sơn 

Ca
20/4/1986

Đại học ngành 

Kế toán

Trình độ 

A
Không

Tài chính - kế 

toán

UBND phường Tân 

Xuân
Không 093186008590

3 Phan Thị Phương 02/10/1989
Đại học ngành 

Kế toán

Trình độ 

B 
Không

Tài chính - kế 

toán

UBND phường Tân 

Đồng
Không 042189001550

4
Giang Thị 

Nhường
27/7/1988

Đại học ngành 

Kế toán

Trung cấp 

Kế toán - 

tin

Hội Nông dân thành 

phố

Tài chính - kế 

toán

UBND phường Tân 

Đồng
Không 034188011296

5 Cao Xuân Tiên 10/12/1987
Đại học ngành 

Kế toán

Trình độ 

B 
Không

Tài chính - kế 

toán

UBND phường Tân 

Đồng
Không 040087001729
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6 Nguyễn Thị Nụ 11/10/1984
Đại học ngành 

Kế toán

Trình độ 

B 

Người hoạt động 

không chuyên trách  

UBND phường Tân 

Đồng

Tài chính - kế 

toán

UBND phường Tân 

Đồng
Không 070184000563

7 Lê Anh Sơn 26/02/1993
Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Không

Địa chính - xây 

dựng - đô thị 

và môi trường

UBND phường Tân 

Xuân
Không 034093005566

8
Nguyễn Quốc 

Hoàn
26/4/1989

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Trình độ 

B
Không

Địa chính - xây 

dựng - đô thị 

và môi trường

UBND phường Tân 

Xuân
Không 042089013271

9 Đỗ Viết Thìn 01/5/1988

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật xây 

dựng

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Không

Địa chính - xây 

dựng - đô thị 

và môi trường

UBND phường Tân 

Xuân
Không 038088040351

10 Vũ Hữu Nam 07/01/1996
Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng

Trình độ 

B
Không

Địa chính - xây 

dựng - đô thị 

và môi trường

UBND phường Tân 

Xuân
Không 034096007887

11 Nguyễn Thị Hoài 22/12/1990
Đại học ngành 

Báo chí

Trình độ 

A
Không

Văn hóa - xã 

hội

UBND phường Tân 

Xuân
Con thương binh 038190004178
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12 Nguyễn Quốc Đại 31/07/1999

Đại học ngành 

Xây dựng Đảng 

và Chính quyền 

Nhà nước

Trình độ 

B
Không

Văn hóa - xã 

hội

UBND phường Tân 

Xuân
Không 285699518

13 Mai Văn Thành 29/5/1992
Đại học ngành 

Công tác xã hội

Trình độ 

B

Cơ sở cai nghiện 

ma túy số 3

Văn hóa - xã 

hội

UBND phường Tân 

Xuân
Không 038092023353

14
Nghiêm Hoàng 

Sơn
13/02/1999

Đại học ngành 

Xây dựng Đảng 

và Chính quyền 

Nhà nước

Trình độ 

B
Không

Văn hóa - xã 

hội

UBND phường Tân 

Xuân
Không 070099004789

15 Bàn Thị Thúy 14/4/1990
Đại học ngành 

Văn hóa

Trình độ 

B

UBND phường Tân 

Xuân

Văn hóa - xã 

hội

UBND phường Tân 

Xuân

Người đồng bào 

DTTS
008190001032

16
Lê Thị Kim 

Loan
15/10/1992

Đại học ngành 

Luật

Trình độ 

B

Công chức Tư pháp 

- hộ tịch thị trấn 

Lộc Thuận, huyện 

Lộc Ninh

Tư pháp - hộ 

tịch

UBND phường Tân 

Phú
Không 070192003609

17
Bùi Thị Bích 

Thủy
16/10/1995

Đại học ngành 

Quản lý Nhà 

nước 

Trình độ 

B

Người HĐKCT 

Phường Tân Phú 

Tư pháp - hộ 

tịch

UBND phường Tân 

Phú
Không 034195007042

18 Tạ Thị Thoa 20/12/1982
Đại học ngành 

Luật

Trình độ 

B

Người HĐKCT 

Phường Tân Thiện

Tư pháp - hộ 

tịch

UBND phường Tân 

Phú
Không 019182001216
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19 Vũ Thành Giáp 20/07/1984
Đại học ngành 

Luật

Trình độ 

A

Người HĐKCT 

Phường Tân Phú 

Tư pháp - hộ 

tịch

UBND phường Tân 

Phú

Người HĐKCT 

công tác trên 24 

tháng 

285070228

20 Mai Thị Linh 29/08/1987
Đại học ngành 

Luật

Trình độ 

A

Phó Chủ tịch Hội 

Nông dân phường 

Tiến Thành

Tư pháp - hộ 

tịch

UBND phường 

Tiến Thành

Người HĐKCT 

công tác trên 24 

tháng 

070187001365

21
Hoàng Thị Thảo 

Thương
09/02/1994

Đại học ngành 

Luật

Trình độ 

B
Không

Tư pháp - hộ 

tịch

UBND phường 

Tiến Thành
Không 042194001548

22 Tạ Thị Huyền 25/9/1996

Đại học ngành 

Quản lý Nhà 

nước 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Phó Bí thư Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh  

xã Long Tân, Phú 

Riềng, Bình Phước

Tư pháp - hộ 

tịch

UBND phường 

Tiến Thành
Không 070196002496

23 Lê Tuấn Tươi 02/10/1991

Đại học ngành 

Quản lý Nhà 

nước 

Trình độ 

B
Không

Tư pháp - hộ 

tịch

UBND phường 

Tiến Thành
Không 070091006942

24
Nguyễn Văn 

Lượng
08/8/1989

Đại học ngành 

Luật

Trình độ 

A
Không

Tư pháp - hộ 

tịch

UBND phường 

Tiến Thành
038089023163

25
Tạ Thị Thanh 

Hằng 
15/3/1991

Đại học ngành 

Luật
A

Phó Chủ tịch Hội 

Nông dân UBND 

xã Tiến Hưng

Tư pháp - hộ 

tịch

UBND xã Tiến 

Hưng 

Người HĐKCT 

công tác trên 24 

tháng 

070191000990

26
Nguyễn Đức 

Thiện Thủ
09/02/1990

Đại học ngành 

Luật

Kỹ thuật 

viên tin 

học

Tư vấn luật
Tư pháp - hộ 

tịch

UBND xã Tiến 

Hưng 
Không 051090000043
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27
Nguyễn Thị Thúy 

Kiều
02/4/1992

Đại học ngành 

Luật

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Bí thư Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh 

phường Tân Đồng

Tư pháp - hộ 

tịch

UBND xã Tiến 

Hưng 
Không 083192000550

28 Nguyễn Thị Tấm 22/9/1990
Đại học ngành 

Luật
B

Dân quân thường 

trực tại UBND 

xã Tiến Hưng 

Tư pháp - hộ 

tịch

UBND xã Tiến 

Hưng 
Không 070190000588

Tổng cộng: 28 thí sinh
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